BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHỆP KHÓA ĐÀO TẠO
(Kèm theo chương trình đào tạo trình độ Trung cấp của Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật TP.HCM)
1. Tên ngành, nghề:   	MAY THỜI TRANG
2. Mã ngành, nghề:    	
3. Trình độ đào tạo:   	Cao đẳng
4. Hình thức đào tạo: 	Chính quy – tín chỉ
5. Đối tượng tuyển sinh: 	Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
6. Thời gian đào tạo: 	2,5  năm; 04 học kỳ
7. Mục tiêu đào tạo:   
Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đạt được trình độ Cao đẳng ngành May thiết kế có kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho ngành May và thiết kế thời trang với mục tiêu góp phần nâng cao dân trí, giải quyết việc làm, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
8. Khối lượng kiến thức, kỹ năng và thời lượng:
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2685      giờ; tương đương:  85   tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương:   450   giờ (tương đương:    22    tín chỉ); chiếm:   16,8 %   của khóa học
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:   1365  giờ (tương đương:  85    tín chỉ); chiếm:   50,9%     của khóa học
- Khối lượng các lý thuyết:   744 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm:   1785   giờ, kiểm tra:   156    giờ.
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Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có:
	Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần 
	Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)
	Văn bằng cấp sau tốt nghiệp
	Ghi chú

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức tự chủ 
và trách nhiệm
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk514767816]
	+ Biết được tính chất của nguyên phụ liệu
+ Biết được nguyên lý, tính năng tác dụng các loại thiết bị máy móc trang bị trên dây chuyền may công nghiệp.
+ Biết phương pháp sáng tác và thiết kế các kiểu quần âu, sơ mi, áo váy và áo thời trang.
+ Biết thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác mẫu và lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.
+ Biết tạo mẫu thiết kế thời trang.
+ Đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật ngành may bằng Tiếng Anh.

	[bookmark: _Hlk514767868]+ Thiết kế được bản vẽ phác hoạ mẫu trang phục.
+Lựa chọn vật liệu phù hợp với kiểu sản phẩm và thời trang.
+ Thiết kế được bản 
vẽ phác hoạ mẫu trang 
phục.
+ Sử dụng và bảo quản các loại thiết bị máy móc trong may công nghiệp.
+ Thiết kế, cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo thời trang.
+ Thiết kế mẫu công nghiệp nhảy size-GSD trên may tính
+ Tạo mẫu dựng hình thiết kế thời trang.
[bookmark: _GoBack]+ Đồ họa được trang phục trên máy tính
+ Phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình huống kỹ thuật ttrong hoạt động nghề nghiệp.

	- Có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; 
- Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;
- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật
	- Chính trị

- Pháp luật

- Giáo dục thể chất

- Giáo dục quốc phòng và an ninh


- Tin học

- Tiếng anh 1

- Tiếng anh 2

- Thẩm mỹ học
- Vẽ mỹ thuật
- Vật liệu may 
- Nhân trắc học
- Cơ sở thiết kế trang phục 
- An toàn lao động
- Thiết bị may 
- Mỹ thuật trang phục
- Thiết kế may trang phục 1
- Thiết kế may trang phục 2 
- Thiết kế may trang phục 3
- Thiết kế sáng tác
- Thiết kế manocanh
- Thiết kế mẫu công nghiệp
- Giác sơ đồ- nhảy size trên máy tính 
- Tạo mẫu và thiết kế thời trang căn bản
- Anh văn chuyên ngành may
- Xu hướng thời trang
- Đồ họa trên trang phục
- Trang điểm
- Trang trí bộ sưu tập
- Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp 
- Thực tập tốt nghiệp
- Trang phục truyền thống 
- Thiết kế phụ kiện thời trang
- Kỹ thuật xử lý chất liệu trang phục
- Công nghệ sản xuất hàng may công nghiệp
- Fashion marketing
- Thiết kế may trang phục cưới
- Quản lý chất lượng trang phục
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	Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
	



